
Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

- Tên khóa đào tạo: An toàn tiêm chủng. 

- Thời gian: Từ ngày 13/10/2026 đến ngày 15/10/2026.   

- Địa điểm tổ chức: Viện Pasteur TP.HCM   

- Tổng số học viên: 28. 

- Số tiết: 24 tiết. 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  
TRẦN THỊ HOÀNG 

OANH 
29/11/1981 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

QUỐC TẾ CAREPLUS 
26-02063/B08-PAS 

2.  TRẦN THỊ KIM CHI 18/05/1995 
TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LONG 

THÀNH 
26-02064/B08-PAS 

3.  VÕ VĂN THỪA 15/04/1989 
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC 

TÂN TRỤ 
26-02065/B08-PAS 

4.  TRANG MỘNG HẢI YÊN 05/05/1982 BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT 26-02066/B08-PAS 

5.  LÊ MINH HOÀNG 03/12/1995 

ẤP TÂN BÌNH 2A XÃ TÂN 

THUẬN BÌNH HUYỆN CHỢ 

GẠO TỈNH TIỀN GIANG 

26-02067/B08-PAS 

6.  VÕ THỊ MỸ HẠNH 25/08/1980 
PHÒNG KHÁM SẢN NHI & 

HIẾM MUỘN DIAMOND 189 
26-02068/B08-PAS 

7.  VÕ XUÂN ĐÀO 10/10/1971 
PHÒNG KHÁM SẢN NHI & 

HIẾM MUỘN DIAMOND 189 
26-02069/B08-PAS 

8.  ĐẶNG THỊ KIM KHÁNH 21/05/2000 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

PHƯỚC 
26-02070/B08-PAS 

9.  TRẦN TỐ ANH 12/08/1999 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN 

PHƯỚC 
26-02071/B08-PAS 

10.  LƯU THỊ XUYẾN 01/11/1994 TRUNG TÂM Y TẾ HÒN ĐẤT 26-02072/B08-PAS 

11.  
NGUYỄN THỊ THANH 

TRÚC 
24/06/1986 TRUNG TÂM Y TẾ HÒN ĐẤT 26-02073/B08-PAS 

12.  HỒ CÁT TƯỜNG 01/06/1994 

TỔ 1, THÔN HẢI ĐÔNG, 

PHƯỜNG QUY NHƠN ĐÔNG, 

TỈNH GIA LAI 

26-02074/B08-PAS 

13.  TRẦN QUANG MINH 22/02/1999 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

ĐỨC TRỊ AN 
26-02075/B08-PAS 

14.  CAO MINH THẮNG 11/10/1970 
VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 
26-02076/B08-PAS 
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15.  BÙI PHẠM KHÁNH HÀ 06/10/2001 

TỔ 4, KHU PHỐ 11, PHƯỜNG 

QUY NHƠN NAM, TỈNH GIA 

LAI 

26-02077/B08-PAS 

16.  HOÀNG TẤN BẢO 03/09/1997 
TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC 

TÂN PHÚ 
26-02078/B08-PAS 

17.  LÊ PHẠM ANH VY 29/11/1991 
94 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG 

BÌNH TRỊ ĐÔNG, TP.HCM 
26-02079/B08-PAS 

18.  NGUYỄN THỊ ANH THƯ 07/05/2002 
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC 

TẾ SÀI GÒN 
26-02080/B08-PAS 

19.  ĐỖ NGỌC HIẾU 18/03/1993 
BỆNH VIỆN SẢN NHI KIÊN 

GIANG 
26-02081/B08-PAS 

20.  TRẦN HẢI ĐĂNG 07/12/1990 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 

NHÂN NGHĨA 

26-02082/B08-PAS 

21.  
NGUYỄN THỊ THUỲ 

TRANG 
11/03/1994 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 

NHÂN NGHĨA 

26-02083/B08-PAS 

22.  NGUYỄN THỊ ĐÀO 10/01/1991 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 

NHÂN NGHĨA 

26-02084/B08-PAS 

23.  TRẦN THANH AN 12/10/1976 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 

NHÂN NGHĨA 

26-02085/B08-PAS 

24.  HUỲNH THỊ MỸ ÁNH 09/07/1987 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 

NHÂN NGHĨA 

26-02086/B08-PAS 

25.  
NGUYỄN THỊ THÚY 

HIỀN 
15/06/2002 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 

NHÂN NGHĨA 

26-02087/B08-PAS 

26.  VŨ THỊ NGUYỆT 03/07/1996 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 

THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ 

NHÂN NGHĨA 

26-02088/B08-PAS 

27.  TRẦN THỊ KIM CHÂU 03/04/2003 
ẤP PHƯỚC THỚI, XÃ ĐẤT 

ĐỎ, TP. HỒ CHÍ MINH 
26-02089/B08-PAS 

28.  
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

MY 
15/11/1992 

CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC TRỊ 

AN 

26-02090/B08-PAS 
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